
PHỤ LỤC I 

BIỂU THỐNG KÊ 

Các văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số: 949/BC-UBND ngày 19/9/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn) 
 

STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng năm 

phát hành 
Nội dung 

1 Báo cáo 1312/BC-UBND 29/12/2023 Báo cáo Kết quả việc triển khai thực hiện Công văn số 9482/VPCP-KSTT 

ngày 04/12/2023 của Văn phòng Chính phủ 

2 Công văn 01/UBND-VP 02/1/2024 
V/v lấy ý kiến về DVC trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, 

cung cấp trên Cổng DVCQG 

3 Công văn 42/UBND-VP 05/1/2024 
V/v góp ý kiến về DVC trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, 

cung cấp trên Cổng DVCQG 

4 Công văn 41/UBND-VP 05/1/2024 
V/v tham mưu báo cáo và các điều kiện làm việc theo nội dung yêu cầu của 

Đoàn Thanh tra 201 

5 Công văn 61/UBND-VP 09/1/2024 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn 

6 
Kế hoạch 

. 
10/KH- UBND 08/1/2024 

Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn năm 2024 

7 Công văn 59/UBND-VP 09/1/2024 
V/v đề nghị lựa chọn, đề xuất TTHC để xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2024 

8 Báo cáo 38/BC-UBND 12/1/2024 
Báo cáo Trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc 

giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá 

nhân, tổ chức (Giai đoạn từ 15/7/2021 đến 30/11/2023) 

9 Báo cáo 22/BC-UBND 25/1/2024 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

Tháng 01 năm 2024 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng năm 

phát hành 
Nội dung 

10 Công văn 213/UBND-VP 23/1/2024 V/v tham mưu bổ sung báo cáo thanh tra theo nội dung yêu cầu của Đoàn 

Thanh tra 201 

11 Công văn 257/UBND-VP 25/1/2024 V/v cung cấp thông tin các thủ tục hành chính có phí, lệ phí thanh toán trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 

12 Công văn 265/UBND-VP 26/1/2024 

V/v bổ sung báo cáo thanh tra theo nội dung yêu cầu của Đoàn Thanh tra 

201 (Gửi đoàn Thanh tra) 

13 Công văn 279/UBND-VP 29/1/2024 

V/v đề nghị cử công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố (tháng 1/2024) 

14 Kế hoạch 62/KH- UBND 02/02/2024 

Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 

tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn năm 2024 

15 Báo cáo 150/BC-UBND 22/2/2024 

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

Tháng 02 năm 2024 

16 Công văn 439/UBND-VP 26/2/2024 

V/v triển khai các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC năm 

2024 

17 Công văn 462/UBND-VP 28/2/2024 

V/v đề nghị cử công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố Lạng Sơn 

18 Kế hoạch 93/KH- UBND 29/02/2024 

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn 

19 Công văn 500/UBND-VP 01/3/2024 
V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Lăng Văn Hành 

20 Báo cáo 171/BC-UBND 05/3/2024 
Báo cáo phản ánh kiến nghị của cá nhân- Lăng Văn Hành 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng năm 

phát hành 
Nội dung 

21 Công văn 586/UBND-VP 08/3/2024 

V/v đôn đốc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và kết quả triển 

khai Nghị quyết số 131/NQ-CP quý I năm 2024 

22 Báo cáo 226/BC-UBND 19/3/2024 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử; triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP quý I năm 2024 

23 Báo cáo 226/BC-UBND 19/3/2024 

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

tháng 3 năm 2024 

24 Công văn 760/UBND-VP 26/3/2024 

V/v triển khai thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

còn hiệu lực giai đoạn 2018 - 2024 

25 Kế hoạch 

 

64/KH-UBND 15/02/2024 

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy Lạng Sơn 

giao năm 2024 

27 Công văn 867/UBND-VP 04/4/2024 

V/v nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; xử lý dứt 

điểm tình trạng môi giới trong thực hiện TTHC 

28 

Báo cáo 304/BC-UBND 15/4/2024 

Báo cáo Giải trình việc giải quyết các thủ tục hành chính sau kiểm tra của 

Đoàn thanh tra 201 về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công 

cho cá nhân, tổ chức (Giai đoạn từ 15/7/2021 đến 30/11/2023 

29 
Báo cáo 334/BC-UBND 12/4/2024 

Báo cáo Nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, Cung cấp dịch vụ Công; xử lý 

dứt điểm tình trạng môi giới trong thực hiệnTTHC năm 2024 trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn 

30 
Công văn 968/UBND-VP 12/4/2024 

V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Ông Lý Thái Hòa 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng năm 

phát hành 
Nội dung 

31 
Báo cáo 333/BC-UBND 12/4/2024 

Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2024 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn 

32 Công văn 981/UBND-VP 15/4/2024 
V/v xây dựng báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa các 

cấp 

33 Báo cáo 358/BC-UBND 18/4/2024 

 

Báo cáo tình hình tổ chức Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã 

34 
Báo cáo 359/BC-UBND 19/4/2024 

 

Báo cáo Kết quả xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính (ông Lý Hòa Thái) 

35 Báo cáo 366/BC-UBND 22/4/2024 

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

tháng 3 năm 2024 

36 
Công văn 1261/UBND-VP 10/5/2024 

 

V/v đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, quy trình xử lý hồ sơ trên Hệ thống một 

cửa điện tử năm 2024 

37 Công văn 1289/UBND-VP 13/5/2024 

V/v cử Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ phần mềm quy định 02 nhóm 

TTHC liên thông 

38 
Quyết định  1169/QĐ-UBND 21/5/2024 

Quyết định Thành lập đoàn kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, 

cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

năm 2024 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

39 Báo cáo 486/BC-UBND 21/5/2024 

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

tháng 5 năm 2024 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng năm 

phát hành 
Nội dung 

40 Công văn 1492/UBND-VP 28/5/2024 

V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

41 Báo cáo 24/BC-VP 30/5/2024 

Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị sau giải trình, giám sát của Thường trực 

HĐND và các Ban HĐND thành phố năm 2023 

42 Công văn 1545/UBND-VP 03/6/2024 

 

V/v lấy ý kiến về danh mục thủ tục hành chính nội bộ 

43 Công văn 1568/UBND-VP 05/6/2024 

V/v đề nghị cử công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố Lạng Sơn (Tháng 6/2024) 

44 Công văn 1581/UBND-VP 06/6/2024 

V/v đôn đốc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và kết quả triển 

khai Nghị quyết số 131/NQ-CP quý II năm 2024 

45 Báo cáo 538/BC-UBND 7/6/2024 

Báo cáo Kết quả rà soát, thống kê thực trạng tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2024 

46 
Công văn 1616/UBND-VP 07/6/2024 

 

V/v góp ý đối với dự thảo về danh mục thủ tục hành chính nội bộ do Văn 

phòng Chính phủ xây dựng 

47 

Thông báo 638/TB-ĐKT 12/6/2024 

 

Thông báo Lịch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn (đợt 1 năm 2024) 

48 Công văn 1662/UBND-VP 12/6/2024 

 

V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Ông Vũ Đình Tiến 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng năm 

phát hành 
Nội dung 

49 Giấy mời 15/GM-VP 11/6/2024 

Giấy mời Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2024 

50 
Thông báo 638/TB-ĐKT 16/6/2024 

Thông báo Thay đổi Lịch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 

triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn (đợt 1 năm 2024) tại xã Mai Pha 

51 Báo cáo 597/BC-UBND 17/6/2024 

 

Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 

52 
Công văn 1704/UBND-VP 17/6/2024 

 

V/v đề nghị cử công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố Lạng Sơn (lần 2) 

53 
Báo cáo 602/BC-UBND 18/6/2024 

Báo cáo phản ánh kiến nghị của cá nhân- Vũ ĐÌnh Tiến 

54 
Báo cáo 603/BC-UBND 18/6/2024 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử; triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP quý II năm 2024 

55 
Báo cáo 637/BC-UBND 24/6/2024 

 

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

tháng 6 năm 2024 

56 

Công văn 1885/UBND-VP 02/7/2024 

 

V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng năm 

phát hành 
Nội dung 

27 
Công văn 1909/UBND-VP 04/7/2024 

V/v xử lý phản ánh, kiến nghịcủa bà Nông Bích Nguyệt 

28 

Báo cáo 705/BC-UBND 08/7/2024 

Báo cáo Kết quả kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ 

tục hành chính (TTHC) và phương án, quy trình nội bộ trong thực hiện thí 

điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn 

29 
Báo cáo 704/BC-UBND 08/7/2024 

Báo cáo Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của bà Nông Bích Nguyệt 

30 Công văn 2057/UBND-VP 15/7/2024 

V/v đề nghị cử công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố Lạng Sơn 

31 
Công văn 2096/UBND-VP 17/7/2024 

V/v triển khai, kết nối phần mềm theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP 

32 Báo cáo 754/BC-UBND 23/7/2024 

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

tháng 7 năm 2024 

33 Báo cáo 31/BC-VP 23/7/2024 

Báo cáo Các nhóm chỉ tiêu trong Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 

DDCI 

34 Công văn 2243/UBND-VP 31/7/2024 

V/v đề nghị cử công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố Lạng Sơn 

35 

Công văn 2392/UBND-VP 13/8//2024 

 

V/v đăng ký số lượng học viên và cán bộ đầu mối tham gia tập huấn, hướng 

dẫn số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực và tái sử 

dụng thông tin, dữ liệu số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

36 
   

 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng năm 

phát hành 
Nội dung 

37 Công văn 2406/UBND-VP 13/8/2024 

V/v đề nghị cử công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố Lạng Sơn 

38 

Thông báo  778/TB-ĐKT 14/8/2024 

 

Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 

triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn tại phường Đông Kinh 

39 Công văn 2435/UBND-VP 14/8/2024 

 

V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Trung Kiên 

40 
Báo cáo 843/BC-UBND 19/8/2024 

 

Báo cáo Kết quả xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính của ông Nguyễn Trung Kiên 

41 
Công văn 2467/UBND-VP 20/8/2024 

 

V/v triển khai thực hiện hiện đại hoá Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

42 
Báo cáo 859/BC-UBND 22/8/2024 

 

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 

tháng 8 năm 2024 

43 Báo cáo 859/VP-BC 17/8/2024 

Báo cáo Kết quả tổng hợp ý kiến về việc đề xuất chuyển giao việc tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC cho bưu điện 

44 Công văn 2585/UBND-VP 28/8/2024 

V/v báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 1514/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng năm 

phát hành 
Nội dung 

45 Công văn 2653/UBND-VP 4/9/2024 
V/v thực hiện Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22/8/2024 của Văn 

phòng Chính phủ 

46 Công văn 2668/UBND-VP 5/9/2024 
V/v Triển khai đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ 

tục hành chính bằng mã QR 

47 Công văn 2679/UBND-VP 6/9/2024 
V/v đôn đốc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và kết quả triển 

khai Nghị quyết số 131/NQ-CP quý III năm 2024 

48 
Công văn 2806/UBND-VP 16/9/2024 

 

V/v tham gia tập huấn, hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

còn hiệu lực và tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa 

49 Công văn 2809/UBND-VP 17/9/2024 V/v đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hoá hồ sơ năm 2024 
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